
1 Trương Thị Hương 04/10/2009 Nữ 075309011961 Tổ 1, ấp Tân Phát
Trường Trung cấp Mai 
Linh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Trung 

Quốc

HK II
2025-2026

1,360,000 1,360,000 6,800,000

2 Nguyễn Quốc Huy 17/10/2009 Nam 075209004878 tổ 5, ấp Tân Phát
Trường Trung cấp Mai 
Linh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Trung 

Quốc

HK II
2025-2026

1,360,000 1,360,000 6,800,000

3 Lê Thị Cẩm Tú 17/09/2009 Nữ 075309022833 Ấp Tân Hưng
Trường Trung cấp Mai 
Linh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Trung 

Quốc

HK II
2025-2026

1,360,000 1,360,000 6,800,000

4 Nguyễn Duy Lượng 06/10/2009 Nam 040209000327 Ấp 3
Trường Trung Cấp Đa 
Ngành Thăng Long

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
Điện dân dụng

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

5 Lê Thanh Phương 22/08/2009 Nữ 075309005183 Tổ 1, ấp 4
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Kế toán doanh 

nghiệp

HK II
2025-2026

940,000 1,360,000 4,700,000

8 Đỗ Đại Nghĩa 29/06/2010 Nam 075210005661 TỔ 8, ẤP TÂn Hưng
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Nguội sữa chữa 

máy công cụ

HK II
2025-2026

940,000 2,040,000 4,700,000

7 Vũ Duy Phong 15/04/2009 Nam 075209025237 Tổ 12, Ấp 4
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hòa không 

khí

HK II
2025-2026

940,000 2,040,000 4,700,000

8 Trần Ngọc Phương Vy 28/06/2010 Nữ 075310011490 Ấp 2
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường

Quản trị khách 

sạn

HK II
2025-2026

940,000 1,700,000 4,700,000

9 Nguyễn Ngọc Trà My 14/11/2008 Nữ 075308017321 21/2/1, ấp 2
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường

Quản trị khách 

sạn

HK II
2025-2026

940,000 1,700,000 4,700,000

Trần Khánh Ly 11/12/2009 Nữ 075309007285 Ấp 5, An Viễn
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường

Quản trị khách 

sạn

HK II
2025-2026

940,000 2,040,000 9,400,000

11 Nguyễn Trần Phúc Ân 11/01/2010 Nam 075210017009 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

940,000 1,955,000 4,700,000

12 Nguyễn Thành Danh 20/01/2010 Nam 075210009967 Tổ 10, ấp 4
Trường Cao đẳng Hoà 
Bình Xuân Lộc

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

KT sữa chữa, lắp 

ráp máy tính

HK II
2025-2026

940,000 2,040,000 4,700,000

13 Lê Hoàng Đại 16/01/2009 Nam 075209021538 Tổ 9, ấp Tân Phát
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN VIỄN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, MIỄN, GIẢM,

 HỖ TRỢ HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

(Đối tượng: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp)
 (Đính kèm Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng         năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Viễn )

Phu lục 1- DSCK TNTHCS

PHỤ LỤC 1

HỌC TẠI 
TRƯỜNG

NHÓM NGÀNH NGÀNH HỌCSTT
HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH

Ngày sinh Giới tính CCCD HỌC KỲ

SỐ TIỀN 
ĐÓNG 

THỰC TẾ/ 
THÁNG

MỨC 
TRẦN HỌC 

PHÍ/ 
THÁNG

SỐ TIỀN HỖ TRỢ
MIỄN GIẢM 

(TỐI ĐA 5THÁNG/
HỌC KỲ) 

GHI CHÚ
ĐỊA CHỈ
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14 Nguyễn Hồng Đức 27/3/2009 Nam 075209005344 ấp 6
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

15 Nguyễn Quang Duy 15/10/2009 Nam 015209007590 tổ 6, ấp 2
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

16 Phạm Gia Kỳ 26/12/2009 Nam 075209019268 Tổ 8, ấp 3
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

17 Nguyễn Thế Vinh 30/03/2009 Nam 075209022568 Ấp Tân Phát
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

18 Nguyễn Duy Đạt 24/01/2007 Nam 075207024620 Tổ 1, ấp 2
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

2,040,000 2,040,000 10,200,000

19 Mai Tiến Huy 30/08/2009 Nam 075209024839 Tổ 2, ấp 4
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Thương mại điện 

tử

HK II
2025-2026

1,360,000 2,040,000 6,800,000

20 Trần Thị Thu Thuận 16/07/2008 Nữ 075308021496 Tổ 3, Ấp Tân Phát
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Thương mại điện 

tử

HK II
2025-2026

1,360,000 2,040,000 6,800,000

21
Nguyễn Ngọc Phương 
Uyên

05/11/2009 Nữ 075309015186 Ấp Tân Phát
Trường Trung cấp KT-
KT Quốc Việt

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Thương mại điện 

tử

HK II
2025-2026

1,360,000 2,040,000 6,800,000

22 Trần Huỳnh Đức Hải 27/05/2009 Nam 075209022732 Tổ 4, ấp 1
Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Đồ hoạ đa 

phương tiện

HK II
2025-2026

1,978,000 2,040,000 9,890,000

23 Lê Doãn Thanh Bình 20/09/2009 Nam 075209012973 ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Đồ hoạ đa 

phương tiện

HK II
2025-2026

1,900,000 2,040,000 9,500,000

   Trần Bảo Ngọc 06/03/2009 Nữ 037309005596 ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Truyền thông đa 

phương tiện

HK II
2025-2026

1,900,000 1,360,000 6,800,000

25 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/08/2009 Nữ 075309022090 tổ 9, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,900,000 1,360,000 6,800,000

26 Phùng Xuân Hiếu Ân 20/03/2009 Nữ 075309024025 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Kế toán doanh 

nghiệp

HK II
2025-2026

1,316,000 1,360,000 6,580,000

27 Lê Thị Kim  Loan 21/06/2009 Nữ 075309016585 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Kế toán doanh 

nghiệp

HK II
2025-2026

1,316,000 1,360,000 6,580,000

28 Võ Hà Phương 20/01/2009 Nữ 040309017072 Tổ 11, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Kế toán doanh 

nghiệp

HK II
2025-2026

1,316,000 1,360,000 6,580,000

29 Trần Thị Ngọc Anh 12/03/2009 Nữ 075309011253 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

HK II
2025-2026

1,325,000 1,360,000 6,625,000

30 Đồng Mỹ  Linh 13/09/2009 Nữ 075309017063 Tổ 2, ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

HK II
2025-2026

1,325,000 1,360,000 6,625,000

31 Nguyễn Thu Phương 24/04/2009 Nữ 075309018618 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

HK II
2025-2026

1,325,000 1,360,000 6,625,000
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32 Nguyễn Thị Thùy  Trâm 03/04/2009 Nữ 075309016024 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

HK II
2025-2026

1,325,000 1,360,000 6,625,000

33
Trương Nguyễn Ngọc 
Trân

11/08/2009 Nữ 075309006856 Tổ 2, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

Quản trị kinh 

doanh

HK II
2025-2026

1,325,000 1,360,000 6,625,000

34 Nguyễn Nhật Công Anh 21/11/2009 Nam 075209000340 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

Tiếng Anh
HK II

2025-2026
1,325,000 1,360,000 6,625,000

35 Phạm Ngọc Gia Huy 04/03/2009 Nam 075209015182 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

Tiếng Anh
HK II

2025-2026
1,325,000 1,360,000 6,625,000

36 Đặng Công Vinh 10/07/2009 Nam 075209021120 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Thiết kế đồ họa
HK II

2025-2026
1,325,000 1,360,000 6,625,000

37 Nguyễn Khánh Duyên 08/04/2009 Nữ 075309023812 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

38 Nguyễn Thị Tâm Duyên 16/04/2009 Nữ 083309001801 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

39 Lưu Hồ Tuấn Kiệt 24/10/2009 Nam 040209031350 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

40 Nguyễn Gia Long 06/05/2009 Nam 077209006564 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

41 Nguyễn Đinh Ngọc Nhi 22/08/2009 Nữ 066309002186 Tổ 7, ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

42 Trịnh Ngọc Hoài Nhi 03/08/2009 Nữ 075309002188 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

43 Đoàn Minh Đan 14/06/2009 Nữ 075309020981 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,323,000 1,360,000 6,615,000

44 Nguyễn Bảo Hân 09/10/2009 Nữ 042309010998 Ấp 6
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,323,000 1,360,000 6,615,000

45 Nguyễn Phan Như Quỳnh 30/10/2009 Nữ 075309016669 Tổ 5, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,323,000 1,360,000 6,615,000

46 Phạm Tấn Khang 13/06/2009 Nam 075209017089 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

 
Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000
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47 Trần Minh Khánh 17/04/2009 Nam 075209010966 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

48 Phạm Trần Trung Kiên 16/05/2009 Nam 091209007978 ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

49 Đặng Mỹ Quyên 28/11/2009 Nữ 075309010983 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

50 Nguyễn Trần Anh Thư 26/08/2009 Nữ 075309018734 ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

51 Phạm Văn Khánh 08/11/2009 Nam 075209002527 Tổ 9, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

52 Phạm Ngọc Huyền Ngân 11/07/2009 Nữ 075309019502 Tổ 10, ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

53 Lê Nguyễn Nhật Nam 25/10/2009 Nam 075209025567 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

54 Nghiêm Gia Hân 12/09/2009 Nữ 038309029337 Ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

55 Nguyễn Thanh Phong 29/11/2009 Nam 030209002305 ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,836,000 2,040,000 9,180,000

56 Đào Mạnh An 27/11/2008 Nam 075208024820 tổ 6, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

57 Trần Xuân Bắc 31/12/2009 Nam 001209967291 Ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

58 Phạm Phi Hùng 10/07/2009 Nam 075209011723 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

59 Lê Quốc  Bảo 02/05/2009 Nam 075209004189 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

60 Hà Trọng Nghĩa 20/12/2009 Nam 064209007021 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

61 Trần Phạm Hoàng Phúc 05/06/2009 Nam 075209021994 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000
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62 Phạm Quốc Rồng 10/08/2009 Nam 075209007033 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

63 Đỗ Tấn Đạt 21/06/2009 nam 075209022892 Tổ 3, ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

64 Nguyễn Minh Hậu 27/02/2009 Nam 075209007966 Tổ 2, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

65 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 30/06/2009 Nam 075209011661 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

66 Nguyễn Anh Khoa 15/05/2009 Nam 075209023115 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

67 Hồ Lập Nghĩa 15/03/2009 Nam 075209016351 Tổ 3, ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

68 Nguyễn Minh Nhật 25/03/2009 Nam 075209024542 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

69 Nguyễn Thiên Phúc 03/05/2009 Nam 075209011421 ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

70 Tạ Vũ Nhựt Tâm 13/12/2009 Nam 075209010741 ấp 5
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

71 Nguyễn Hoàng Tú 22/03/2009 Nam 075209020876 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,855,000 2,040,000 9,275,000

72 Lê Gia Bảo 11/09/2009 Nam 0752090011208 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

73 Nguyễn Hồ Huy Cường 29/10/2009 Nam 075209010544 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

74 Trương Gia Huy 04/01/2009 Nam 075209008821 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

75 Lê Bảo Nam 09/08/2009 Nam 075209016103 Tổ 3, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

76 Đỗ Nguyễn Nhật Trường 11/08/2009 Nam 075209002901 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000
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77 Phạm Quốc Kiệt 25/05/2009 Nam 075209025726 Tổ 2, ấp 1
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

78 Lê Hoàng Quân 02/01/2009 Nam 075209011846 ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công 

nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

79 Nguyễn Thanh Hiếu 18/12/2009 Nam 075209017626 Tổ 4, ấp Tân Đạt
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

80 Hồ Thị Phương Hoàng 19/07/2009 Nữ 040309024628 Tổ 6, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

81 Trần Kim Thư 29/10/2009 Nữ 075309005163 Tổ 3, ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

82 Lê Thị Thanh Thúy 01/01/2009 Nữ 075309017112 ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

83 Lê Thị Thanh Thủy 01/01/2009 Nữ 075309021904 ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

84 Tạ Phạm Bảo Yến 17/11/2009 Nữ 075309014923 ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến và 

xây dựng
May thời trang

HK II
2025-2026

1,827,000 1,955,000 9,135,000

85 Ngô Triều Hương Giang 03/08/2009 Nữ 075309010575 Tổ 2, ấp 1
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và 

môi trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,575,000 1,700,000 7,875,000

86 Trần Phương Linh 10/01/2009 Nữ 036309002846 ktra dữ liệu dân cư
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và 

môi trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,575,000 1,700,000 7,875,000

87 Trịnh Ngọc Yến Mai 09/04/2009 Nữ 042309013580 Tổ 6, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và 

môi trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,575,000 1,700,000 7,875,000

88 Võ Thị Phương Ngân 28/11/2009 Nữ 075309014267 Tổ 1, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và 

môi trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,575,000 1,700,000 7,875,000

89 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 29/05/2009 Nữ 075309002390 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,575,000 1,700,000 7,875,000

90 Trần Thị Quỳnh Như 10/01/2010 Nữ 075310017315 Tổ 1, ấp Tân Đạt
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Anh
HK II

2025-2026
1,325,000 1,360,000 6,625,000

91 Nguyễn Đình Giang 31/01/2009 Nam 038209016930 Tổ 3, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Thiết kế đồ họa
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000
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92 Nguyễn Trần Minh  Kha 12/03/2010 Nam 075210007734 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Thiết kế đồ họa
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

93 Ngô Thanh Minh 20/08/2010 Nam 075210006625 Ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Thiết kế đồ họa
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

94 Lô Quang Tiến 09/11/2010 Nam 045210001927 Ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Thiết kế đồ họa
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

95
Nguyễn Hồ Quỳnh 
Hương

24/09/2010 Nữ 075310014078 Tổ 7, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

96 Nguyễn Thị Nhật My 18/06/2010 Nữ 075310015699 Ấp 6
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

97 Đào Nhật Ánh Thiên 05/04/2010 Nữ 075310011659 Ấp Tân Hưng
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

98 Võ Thị Kim Trang 13/12/2010 Nữ 075310019797 Ấp 5
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

99 Mai Thị Thu Trang 05/10/2010 Nữ 075310014770 Ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Hàn
HK II

2025-2026
1,320,000 1,360,000 6,600,000

100 Nguyễn Tuấn Anh 25/06/2010 Nam 075210013764 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

101 Mai Đức Huy 23/07/2010 Nam 075210018385 Tổ 7, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Nhật
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

102 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20/03/2010 Nữ 075310011049 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội nhân 

văn, nghệ thuật, giáo 

dục và đào tạo, báo 

chí, thông tin và kinh 

doanh

Tiếng Trung Quốc
HK II

2025-2026
1,347,000 1,360,000 6,735,000

103 Nguyễn Vũ Thanh Tâm 01/04/2010 Nữ 075210009624 Ấp 6
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông 

tin

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

104 Lý Thành Đạt 26/02/2010 Nam 075210008397 Ấp 6
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

105 Nguyễn Tấn Minh 22/08/2010 Nam 036210009226 Ấp 5
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

106 Nguyễn Văn Phúc 09/08/2010 Nam 038210015466 Tổ 4, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Điện công nghiệp 

và dân dụng

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000
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107 Nguyễn Trần Gia Bảo 21/06/2010 Nam 075210013811 Ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

108 Phạm Anh Tú 07/08/2010 nam 036210000962 tổ 4, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

109 Ngô Khánh An 21/04/2010 Nam 026210009026 ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

110 Nguyễn Việt Anh 08/10/2009 Nam 075209010648 ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hoà không 

khí 

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

111 Nguyễn Thế Anh 12/09/2010 Nam 040210000227 ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hoà không 

khí 

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

112 Đặng Minh Phát 22/01/2010 Nam 075210007715 Tổ 3, ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hoà không 

khí 

HK II
2025-2026

1,950,000 2,040,000 9,750,000

113 Phan Văn Thiên Phú 26/10/2010 Nam 040210025953 Ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

114 Nguyễn Đăng Khoa 04/10/2010 Nam 075210022629 Ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

115 Đoàn Lưu Mạnh Cường 20/10/2010 Nam 075210019267 Ấp 6
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

116 Nguyễn Hoàng Khang 04/02/2010 Nam 075210012614 Tổ 2, ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

117 Võ Minh Thuận 14/05/2010 Nam 075210015696 ấp Tân Đạt
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

118 Trần Minh Đức 22/03/2010 Nam 026210003497 ấp 3
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

119 Phan Trường Tài 20/03/2010 Nam 075210006615 ấp 2
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin

Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,850,000 2,040,000 9,250,000

120 Đỗ Ngọc Tố Tâm 25/09/2010 Nữ 075310013147 tổ 3, ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường
Kỹ thuật chế biến món ăn

HK II
2025-2026

1,850,000 1,700,000 8,500,000

121 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 12/08/2010 Nữ 075310007599 Tổ 9, ấp 4
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,525,000 1,700,000 7,625,000
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122 Lê Mai Ngọc  Diễm 28/08/2009 Nữ 044309002034 ấp Tân Phát
Trường Cao đẳng 
Công Nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh

Dịch vụ, du lịch và môi 

trường
Chăm sóc sắc đẹp

HK II
2025-2026

1,525,000 1,700,000 7,625,000

Tổng cộng: 991,505,000

Số tiền bằng chữ: Chín trăm chín mươi mốt triệu, năm trăm lẻ năm ngàn đồng./.
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